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TOÀ ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH GIA LAI                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bản án số: 33/2022/HS-ST  

     Ngày: 09/5/2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Võ Văn Bình. 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Minh Đức 

                                          Ông Nguyễn Đăng Hoà. 

- Thư ký phiên toà: Bà Thái Thị Mỹ Nga - Thư k  Toà án Nh n   n   nh  ia 

Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên toà: Ông Võ Thế 

Dân - Kiểm sá  viên.                                                                                                                                                                              

Ngày 09 tháng 5 năm 2022,  ại  rụ sở Toà án nh n   n   nh  ia Lai xé  xử sơ 

 hẩm công khai vụ án hình sự  hụ l  số: 28/2022/TLST-HS ngày 22/4/2022 theo 

Quyế  định đưa vụ án ra xé  xử số: 79/2022/QĐXXST-HS ngày 22/4/2022 đối với bị 

cáo: 

Đặng Nguyễn Thành C; sinh ngày 19  háng 10 năm 1997,  ại   nh  ia Lai; nơi 

cư  rú: 343 H,  ổ B, phường H,  hành phố P,   nh  ia Lai; nghề nghiệp: Làm  huê; 

trình độ văn hóa: 12/12; d n  ộc: Kinh; giới  ính: Nam;  ôn giáo: Phậ  giáo; quốc  ịch: 

V Nam; con ông Đặng Hữu C (đã chế ) và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1969; bị cáo 

chưa có vợ, con. Tiền án,  iền sự: Không. Bị bắ   ạm giam ngày 25/5/2021, hiện đang 

bị  ạm giam  ại Trại  ạm giam C an   nh  ia Lai. Có mặ . 

- Người bào chữa cho bị cáo Đặng Nguyễn Thành C: Ông V Quang K – C ty 

Luậ  TNHH MTV V – Đoàn luậ  sư   nh  ia Lai; địa ch : Số 10 P, phường P, thành 

phố P,   nh  ia Lai. Có mặ . 

- Bị hại: Anh Nguyễn Quốc V. Sinh năm 1996. Địa ch : Tổ 14, phường Y, 

 hành phố P,   nh  ia Lai. Vắng mặ . 

 - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1969. 

Địa ch : Số 343 H,  ổ 5, phường H,  hành phố P,   nh  ia Lai. Có mặ . 

 * Người làm chứng: Anh Nguyễn Đức T, sinh năm 1974. Địa ch : Tổ 5, 

phường H,  hành phố P,   nh  ia Lai. Vắng mặ . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các  ài liệu có  rong hồ sơ vụ án và  iễn biến  ại phiên  òa, nội  ung vụ án 

được  óm  ắ  như sau: 

Nguyễn Quốc V ( ên gọi khác là “Xíu Ngọng”;  rú  ại  ổ 14, phường Y, thành 

phố P,   nh  ia Lai) và chị Đặng Quỳnh N (sinh năm 1998;  rú  ại 343 H,  ổ 5, 

phường H,  hành phố P,   nh  ia Lai) có quan hệ  ình cảm với nhau. Khoảng giữa 

năm 2019, V mượn xe mô  ô của Đặng Nguyễn Thành C (là anh  rai của chị N) chậm 

 rả nên  ừ đó giữa V và C xảy ra m u  huẫn,  ẫn đến nhiều lần V đến nhà C chơi  hì 

bị C đuổi, đánh.  

Khoảng 12 giờ 00’ ngày 20/11/2019, V đến nhà C  ìm rủ chị N đi chơi  hì gặp C, 

V và C xảy ra m u  huẫn với nhau. C đi vào phòng ngủ của C  rên  ầng 2, lấy 01  ao 

 ự chế ( ạng kiếm) bằng kim loại,  ài 51cm, cán bằng gỗ  ài 17cm, lưỡi cong bằng 

kim loại  ài 34cm, mộ  bên lưỡi mài sắc, đầu nhọn, có vỏ bọc  ao bằng nhựa đi đến 

chỗ V, C rú   ao ra khỏi vỏ, ném vỏ  ao về phía V thì V nhặ  được 01 búa bằng cao 

su (trong nhà C) ném về phía C nhưng không  rúng rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, C không 

đuổi  heo V mà nhặ  lại vỏ  ao và mang  ao để  rên bàn  rong phòng ngủ  ầng 2. V 

chạy bộ đến bụi c y khu vực bờ kè  huộc phường P,  hành phố P,   nh  ia Lai lấy 01 

 ao  ự chế ( ạng kiếm) bằng kim loại, lưỡi  ài 64cm của B (hiện chưa xác định được 

nh n  h n lai lịch) đã cấ  giấu  ại đ y  rước đó, nhằm mục đích quay lại đánh nhau 

với C. 

Sau khi lấy được  ao  hì V gặp V (hiện chưa xác định được nh n  h n lai lịch) 

chạy xe mô  ô loại Air Bla e (chưa xác định được biển số) chạy ngang qua  hì V gọi 

và nhờ V chở đến nhà C. Khi đến nơi, V cầm  ao đi  hẳng lên phòng ngủ của C ở 

 ầng 2. Lúc này, ông Nguyễn Đức T (sinh năm 1974;  rú  ại  ổ 5, phường H, thành 

phố P,   nh  ia Lai) đang ở  ầng  rệ ,  hấy V cầm  ao chạy vào nhà  hì nói lớn: “C ơi! 

Thằng X nó lên đó” để báo động cho C biế . C đi lại bàn  rong phòng cầm 01  ao đã 

sử  ụng đuổi V  rước đó  hì nhìn  hấy V đang cầm  ao đứng  rước cửa phòng ngủ của 

C. C rú   ao ra khỏi vỏ và đi đến chỗ V đứng, chém qua, chém lại về phía V nhưng V 

lùi lại né  ránh nên C chém không trúng. V  ùng 02  ay cầm  ao chém 01 nhá   heo 

hướng  ừ  rên xuống  ưới,  ừ  rái qua phải,  rúng vào vùng ngực, cẳng  ay  rái và 

khủy  ay  rái của C. Thấy C bị chảy máu nên V buông  ay  rái cầm  ao xuống, không 

chém C nữa  hì C cầm  ao xông đến chém V 03 nhá  (01 nhá   rúng vào gối  rái, 01 

nhá   rúng vào mu đố  gần ngón 4 bàn  ay  rái và 01 nhá   rúng vào cẳng  ay  rái) làm 

V bị  hương và  ao của V rơi xuống nền nhà. Bị C chém g y  hương  ích nên V quay 

người bỏ chạy. C  iếp  ục  ùng  ao nhắm vào đầu chém 01 nhá   heo hướng  ừ  rên 

xuống  ưới  rúng vào đ nh chẩm  hái  ương  rái của V. V bỏ chạy ra khỏi nhà C rồi 

được V chở đến Bệnh viện  hành phố P sơ cứu, sau đó V được chuyển đến Bệnh viện 

đa khoa   nh  ia Lai cấp cứu và điều  rị, đến ngày 25/11/2019 ra viện.( Bú  lục số 55-

69) 

Tại Bản kế  luận giám định pháp y về  hương  ích số: 90/20/TgT ngày 19/5/2020 

của Trung   m pháp y   nh  ia Lai kế  luận đối với Nguyễn Quốc V (Bú  lục số: 52-

53):  
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- Mộ  sẹo vế   hương phần mềm vùng chẩm  hái  ương  rái kích  hước 

(3,5x0,2)cm, sẹo liền: 1%.  

- Mộ  sẹo vế   hương phần mềm mặ  sau 1/3  rên cẳng  ay  rái kích  hước 

(2,4x0,3)cm, sẹo liền: 1%. 

 - Mộ  sẹo vế   hương phần mềm mặ  mu đố  gần ngón 4  ay  rái , sẹo liền: 1%.   

- Mộ  sẹo vế   hương phần mềm mặ   rước gối  rái kích  hước (0,8x0,1)cm, sẹo 

liền, mờ: 1%.  

- Nứ  sọ vùng đ nh chẩm  rái: 9%. 

T  lệ  ổn  hương cơ  hể  o  hương  ích g y nên  ại  hời điểm giám định của anh 

Nguyễn Quốc V là 13% (Mười ba phần  răm). Áp  ụng phương pháp cộng  heo 

Thông  ư 22/2019/TT-BYT. 

Cơ chế hình  hành vế   hương: Do sự  ác động  rực  iếp của ngoại lực. 

Vậ  g y  hương  ích: Vậ  sắc bén. 

Tại Bản kế  luận giám định pháp y về  hương  ích số: 40/2020/TgT ngày 

13/3/2020 của Trung   m pháp y   nh  ia Lai kế  luận: T  lệ  ổn  hương cơ  hể  o 

 hương  ích g y nên  ại  hời điểm giám định của Đặng Nguyễn Thành C là 07% (Bảy 

phần  răm). 

Qua quá  rình điều tra, Đặng Nguyễn Thành C đã khai nhận  oàn bộ hành vi 

phạm  ội của mình như đã nêu  rên. (Bú  lục số:01, 157-186, 309-310: Lời khai bị 

can; Bú  lục số: 137-150: Lời khai bị hại; Bú  lục số: 03-06, 101-104: Lời khai người 

làm chứng; 72-82: Biên bản, bản ảnh  hực nghiệm điều  ra; 153-156, 187-190: Biên 

bản đối chấ , nhận  ạng, bản ảnh nhận  ạng.) 

Khám nghiệm hiện  rường xác định: Hiện  rường  ại số nhà 343 đường H,  ổ 5, 

phường H,  hành phố P,   nh  ia Lai (Bú  lục số 97-98; 83-91 Biên bản, Bản ảnh 

khám nghiệm hiện  rường). 

* Vậ  chứng của vụ án: 

- 01 (mộ )  ao  ự chế,  ạng kiếm, bằng kim loại  ài 51cm; cán bằng gỗ  ài 

17cm; lưỡi cong,  ài 34cm, bản rộng 03cm, mộ  bên lưỡi mài sắc, đầu nhọn. (Bú  lục 

số: 91, 97-98) 

- 01 (mộ ) vỏ bọc  ao bằng gỗ, màu n u đấ , có hoa văn không rõ hình màu 

vàng,  ài 36 cm, có quấn   y  ù màu  ím (Bú  lục số: 125). 

Về  rách nhiệm   n sự: Bị hại Nguyễn Quốc V không yêu cầu bồi  hường (138).  

Theo Cáo  rạng số 84/CT-VKS-P2 ngày 21/7/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

  nh  ia Lai  ruy  ố bị cáo Đặng Nguyễn Thành C phạm  ội “ iế  người” quy định  ại 

khoản 2 Điều 123 Bộ luậ  hình sự. 

Ngày 24/9/2021 Tòa án nh n   n   nh Quyế  định  rả hồ sơ để điều  ra bổ sung 

để  iếp  ục  hu  hập lời khai, đối chấ  làm rõ hành vi của bị cáo C có  huộc  rường hợp 
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phòng vệ chính đáng hay vượ  quá giới hạn phòng vệ chính đáng không? Làm rõ 

hành vị của bị cáo là hành vi “Cố   g y  hương  ích” hay “ iế  người” 

Sau khi  rả hồ sơ điều  ra bổ sung  heo Cáo  rạng số số 84/CT-VKS-P2 ngày 

21/7/2021 của Viện kiểm sá  nh n   n   nh  ia Lai giữ nguyên quan điểm  ruy  ố bị 

cáo Đặng Nguyễn Thành C phạm  ội “ iế  người” quy định  ại khoản 2 Điều 123 Bộ 

luậ  hình sự. 

Ngày 21/02/2022 Viện kiểm sá  nh n   n   nh  ia Lai có công văn rú  hồ sơ 

vụ án Đặng Nguyễn Thành C để xem xé  đánh giá  ình  iế  liên quan đến việc giải 

quyế  vụ án.  

Sau khi  rả hồ sơ điều  ra bổ sung thì Viện kiểm sá  nh n   n   nh  ia Lai đã 

 hay đổi  ội  anh của bị cáo C  ừ “ iế  người” sang  ội “ iế  người trong  rạng  hái 

 inh  hần bị kích động mạnh”.  

Theo Cáo  rạng số 40/CT-VKS-P2 ngày 30/3/2022 của Viện kiểm sá  nh n   n 

  nh  ia Lai  ruy  ố bị cáo Đặng Nguyễn Thành C phạm  ội “ iế  người  rong  rạng 

 hái  inh  hần bị kích động mạnh”  heo quy định  ại khoản 1 Điều 125 Bộ luậ  Hình 

sự. 

2. Diễn biến tại phiên tòa: 

Bị cáo C khai nhận  oàn bộ  iễn biến vụ án như nội  ung bản cáo  rạng. 

Lời nói sau cùng bị cáo xin lỗi bị hại và xin Hội đồng xé  xử giảm nhẹ hình phạ  

cho bị cáo. 

- Kiểm sá  viên giữ nguyên quan điểm  ruy  ố, đề nghị Hội đồng xé  xử  uyên bố 

bị cáo phạm  ội “ iế  người  rong  rạng  hái  inh  hần bị kích động mạnh”; Áp  ụng 

khoản 1 Điều 125; điểm u, s, i khoản 1 Điều 51, Khoản 3 Điều 57, Điều 38 Bộ luậ  

Hình sự năm 2015. Xử phạ  bị cáo Đặng Nguyễn Thành C mức án 11 – 12 tháng tù.  

Về bồi  hường   n sự: Bị hại không có yêu cầu nên không xem xét. Trả lại cho 

bà Nguyễn Thị N số  iền 2.000.000đ nộp  heo biên lai số 0008325 ngày 28/7/2021  ại 

Cục  hi hành án   n sự   nh  ia Lai. 

Về vậ  chứng: Căn cứ điều 106 BLTTHS đề nghị xử l  vậ  chứng  heo quy định 

pháp luậ . 

- Người bào chữa cho bị cáo Đặng Nguyễn Thành C là ông V Quang Khải trình 

bày: Thống nhấ  với Cáo  rạng của Viện kiểm sá   ruy  ố bị cáo về  ội “ iế  người 

trong  rạng  hái  inh  hần bị kích động mạnh”  heo quy định  ại khoản 1 Điều 125 Bộ 

luậ  Hình sự. Về hình phạ : đề nghị Hội đồng xé  xử giảm nhẹ hình phạ  cho bị cáo và 

tuyên mức án 11  háng 14 ngày  ù bằng  hời gian bị cáo đã bị  ạm giam,  uyên  rả  ự 

 o cho bị cáo  ại phiên  oà. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyế  định  ố  ụng của Cơ quan và người có  hẩm quyền  iến 

hành  ố  ụng  rong quá  rình điều  ra,  ruy  ố đã  hực hiện đúng về  hẩm quyền,  rình 

 ự,  hủ  ục quy định của Bộ luậ  Tố  ụng hình sự. Quá  rình điều  ra và  ại phiên  òa, 

bị cáo, người bào chữa, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ai có   kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyế  định  ố  ụng của Cơ quan có  hẩm quyền  iến hành 

 ố  ụng, người có  hẩm quyền  iến hành  ố  ụng. Do đó, các hành vi, quyế  định  ố 

 ụng của Cơ quan  iến hành  ố  ụng, người  iến hành  ố  ụng đã  hực hiện là hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm  ội của bị cáo: Tại phiên  òa, bị cáo Đặng Nguyễn Thành C 

khai nhận  iễn biến hành vi phạm  ội phù hợp với nội  ung bản cáo  rạng cùng với 

các  ài liệu, chứng cứ có  ại hồ sơ vụ án. Có đủ căn cứ để kế  luận:  

Vào khoảng 14 giờ 30 phú  ngày 20/11/2019,  ại số nhà 343 đường H,  ổ 5, 

 hành phố P,   nh  ia Lai xuấ  phá   ừ việc bị Nguyễn Quốc V  xông vào nhà dùng 

 ao  ự chế chém vào vùng ngực bị  hương  ích 07% nên  ẫn đến  inh  hần của bị cáo 

C bị kích động, không kiềm chế và  ự chủ được bản  h n, nên bị cáo C đã  ùng 01 

 ao  ự chế bằng kim loại chém 01 nhá   rúng vào gối  rái, 01 nhá   rúng vào mặ  mu 

đố  gần ngón 4  ay  rái và 01 nhá   rúng vào mặ  sau cẳng  ay  rái làm  ao của bị hại 

V rớ  xuống nền nhà, bị hại V quay người bỏ chạy  hì bị bị cáo C  iếp  ục  ùng  ao 

chém 01 nhá   rúng vào chẩm  hái  ương  rái của bị hại g y nứ  sọ. Hậu quả bị hại V 

bị  hương  ích  ổn hại sức khỏe 13%. Đối với hành vi của bị hại Nguyễn Quốc V đã 

bị  ruy  ố xé  xử về  ội “Cố   g y  hương  ích” với hình phạ  24  háng  ù án đã có hiệu 

lực pháp luậ .  

Do đó, Viện kiểm sá  nh n   n   nh  ia Lai  ruy  ố bị cáo Đặng Nguyễn Thành 

C về  ội “ iế  người  rong  rạng  hái  inh  hần bị kích động mạnh”  heo quy định  ại 

khoản 1 Điều 125 Bộ luậ  Hình sự là có căn cứ, đúng  ội. 

[3] Về  ính chấ , mức độ hành vi phạm  ội của bị cáo: Hành vi phạm  ội của bị 

cáo là nguy hiểm,  rái pháp luậ . Do đó, bị cáo phải chịu hình phạ   ương xứng với 

hành vi phạm  ội của mình. 

[4] Về  ình  iế   ăng nặng, giảm nhẹ  rách nhiệm hình sự:  

Về  ình  iế   ăng nặng: Bị cáo không bị áp  ụng  ình  iế   ăng nặng.  

Về  ình  iế  giảm nhẹ: Sau khi phạm  ội, bị cáo khẩn khai báo, ăn năn hối cải về 

hành vi phạm  ội của mình, phạm  ội lần đầu  huộc  rường hợp í  nghiêm  rọng. Bản 

 h n bị cáo có  hành  ích xuấ  sắc  rong đấu  ranh phòng chống  ội phạm được quy 

định  ại  i, s và v khoản 1 Điều 51 Bộ luậ  hình sự.  

Về hậu quả bị hại V ch  bị  ổn hại sức khoẻ 13% không chế  người nên bị cáo 

phạm  ội  huộc  rường hợp chưa đạ .   
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[5] Về  rách nhiệm   n sự: Bị hại không có yêu cầu nên không xem xé . Trả lại 

cho bà Nguyễn Thị N số  iền 2.000.000đ nộp  heo biên lai số 0008325 ngày 

28/7/2021  ại Cục  hi hành án   n sự   nh  ia Lai. 

[6] Về vậ  chứng: Tịch  hu,  iêu hủy đối với 01 (mộ )  ao  ự chế,  ạng kiếm, 

bằng kim loại  ài 51cm; cán bằng gỗ  ài 17cm; lưỡi cong,  ài 34cm, bản rộng 03cm, 

mộ  bên lưỡi mài sắc, đầu nhọn và 01 (mộ ) vỏ bọc  ao bằng gỗ, màu n u đấ , có hoa 

văn không rõ hình màu vàng,  ài 36 cm, có quấn   y  ù màu  ím. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu  iền án phí hình sự sơ  hẩm  heo quy định của 

pháp luậ . 

Vì những lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Đặng Nguyễn Thành C phạm  ội “ iế  người  rong  rạng  hái 

 inh  hần bị kích động mạnh”. 

 Căn cứ khoản 1 Điều 125; điểm i, s, v khoản 1 Điều 51, Khoản 3 Điều 57, Điều 

38 Bộ luậ  Hình sự. 

Căn cứ khoản 5 Điều 328; Điều 363 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.  

Xử phạ  bị cáo Đặng Nguyễn Thành C 11 (mười một) tháng 14 (mười bốn) 

ngày tù. Thời hạn  ù  ính  ừ ngày 25/5/2021 đến ngày 09/5/2022 bằng  hời hạn bị cáo 

đã  ạm giam. 

Tuyên  rả  ự  o cho bị cáo Đặng Nguyễn Thành C ngay  ại phiên  òa, nếu bị 

cáo không bị  ạm giam về mộ   ội khác. 

2. Về  rách nhiệm   n sự: Tuyên trả lại cho bà Nguyễn Thị N số  iền 2.000.000đ 

đã nộp  heo biên lai số 0008325 ngày 28/7/2021 của Cục  hi hành án   n sự   nh  ia 

Lai. 

3. Về vậ  chứng: Tịch  hu,  iêu hủy đối với 01 (mộ )  ao  ự chế,  ạng kiếm, bằng 

kim loại  ài 51cm; cán bằng gỗ  ài 17cm; lưỡi cong,  ài 34cm, bản rộng 03cm, mộ  

bên lưỡi mài sắc, đầu nhọn và 01 (mộ ) vỏ bọc  ao bằng gỗ, màu n u đấ , có hoa văn 

không rõ hình màu vàng, dài 36 cm, có quấn   y  ù màu  ím. 

Toàn bộ vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng số 71/2021 ngày 

22/7/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai và Cục thi hành án 

dân sự tỉnh Gia Lai.  

4. Căn cứ vào Điều 136 BLTTHS; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyế  số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức  hu, miễn, giảm,  hu, nộp, 

quản l  và sử  ụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: 

Buộc bị cáo Đặng Nguyễn Thành C phải chịu 200.000 đồng (Hai  răm nghìn 

đồng)  iền án phí hình sự sơ  hẩm. 

Trong  hời hạn 15 ngày kể  ừ ngày  uyên án bị cáo; bị hại; người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo để yêu cầu Toà án nh n   n cấp cao  ại Đà 
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Nẵng xé  xử phúc  hẩm. Người có quyền kháng cáo vắng mặ   ại phiên  òa có quyền 

kháng cáo  rong  hời hạn 15 ngày kể  ừ ngày nhận được Bản án hoặc kể  ừ ngày bản 

án được niêm yế  công khai  heo qui định./. 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại ĐN 

- VKSND Cấp cao tại ĐN 

- Viện KSND tỉnh Gia lai  

- Phòng HSNV – CA tỉnh Gia Lai  

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai  

- Cục THADS tỉnh Gia Lai  

- Trại tam giam T20  

- Bị cáo và người tham gia tố tụng  

-  Lưu Tòa HS, VT, Hồ sơ vụ án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


